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BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/07/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 21/07/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,840.40 +0.60%

S&P500 3,257.30 +0.17%

Nasdaq 10,680.36 -0.81%

FTSE100 6,269.73 +0.13%

Shanghai Composite 3,320.89 +0.20%

Gold Spot 1,842 +1.44%

Dollar Index 95.12 -0.75%

US Dollar/ Brazil Real 5.1713 -2.95%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEQ20 42.40 40.64 41.96 +1.15 +2.82% 60,179

CLEU20 42.51 40.74 41.92 +1.00 +2.44% 329,773

QOU20 44.89 43.16 44.32 +1.04 +2.40% 229,784

QOV20 45.07 43.34 44.55 +1.09 +2.51% 177,930

NGEQ20 1.681 1.622 1.675 +0.034 +2.07% 165,622

NGEU20 1.719 1.659 1.714 +0.030 +1.78% 124,101

RBEQ20 1.2868 1.2235 1.2797 +0.0512 +4.17% 30,823

RBEU20 1.2697 1.2074 1.2604 +0.0473 +3.90% 42,638
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Kế hoạch xuất khẩu Dầu thô của Nga trong 10 ngày đầu tháng 08 qua các cảng tại khu vực biển

Baltic và biển Đen chỉ còn 1.04 triệu thùng/ngày, giảm 24% so với mức 1.36 triệu thùng/ngày trong cùng

kỳ tháng 07.

Theo kế hoạch xuất khẩu sơ bộ, sẽ có khoảng 0.8 triệu tấn dầu Urals xuất khẩu từ các cảng Primorsk

và Ust-Luga trong 10 ngày đầu tháng 08, so với 0.9 triệu tấn trong cùng kỳ tháng 07.

Tại cảng Novorossiisk, lượng dầu Ural và dầu nhẹ Siberia được xuất đi với khối lượng 0.24 triệu tấn,

so với mức 0.46 triệu tấn cùng kỳ tháng trước.

▪ Theo tính toán của Reuters, sản lượng xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía Nam của Iraq trong 20

ngày đầu tháng 07 đạt 2.7 triệu thùng/ngày, không thay đổi so với tháng 06. Trong khi đó, sản lượng xuất

khẩu ở phía bắc nước này lại tăng lên 450,000 thùng/ngày so với mức 370,000 thùng/ngày trong tháng

06.

Trong tháng 06, mức độ tuân thủ của Iraq đạt 88% nhưng nếu giữ tốc độ xuất khẩu hiện tại, mức độ

tuân thủ của Iraq trong tháng 07 sẽ chỉ còn khoảng 65%.

▪ Viện Dầu khí Mỹ API công bố báo cáo cho thấy tồn kho Dầu thô thương mại Mỹ tăng 7,5 triệu thùng

trong tuần kết thúc ngày 17/07. Tồn kho Xăng được báo cáo giảm 2 triệu thùng trong khi tồn kho Nhiên

liệu chưng cất giảm 1.4 triệu thùng.

▪ Liên minh Châu Âu EU thống nhất

phương án xây dựng quỹ hỗ trợ phục

hồi kinh tế sau dịch bệnh với trị giá

750 tỷ Euro.

▪ Ủy ban Ngân hàng của Thượng

viện Mỹ chấp thuận đề cử của Tổng

thống Donald Trump đối với bà Judy

Shelton cho vị trí ủy viên Ủy ban Cục

Dự trữ Liên bang Mỹ.

▪ Báo Anh đưa tin nước này đã từ

bỏ hi vọng có thể đạt được một thỏa

thuận thương mại hậu Brexit với khối

EU.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI tháng 08 tăng 2.8% nhờ những

thông tin tích cực về vacxin cho virus Corona mới.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent tháng 09 tăng 2.4% với sự hỗ trợ

từ thông tin EU đạt được thỏa thuận về quỹ hỗ trợ kinh

tế trị giá 750 tỷ Euro.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên tháng 08 tăng 2% trước những

dự báo thời tiết trở nên nóng hơn, làm tăng nhu cầu làm

mát tại Mỹ.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB tháng 08 tăng 4.17% theo đà tăng

của giá Dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000KLGD Trạng thái mởT.8 - NGEQ20

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000KLGD Trạng thái mởT.8 - RBEQ20


